
DANH SÁCH 

Công chức, viên chức, người lao động đề nghị cấp Thư công vụ 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /SNV-VP ngày   /3/2025 của Sở Nội vụ) 

 

TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ Ghi chú 

A Trung tâm Dịch vụ việc làm 

I Lãnh đạo trung tâm 

1 Nguyễn Đức Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm  

II Phòng Hành chính - Tổng hợp 

1 Nguyễn Thành Trung Phó Trưởng phòng  

2 Lương Thị Minh Huệ Viên chức HCTH  

3 Nguyễn Thị Thuý Viên chức HCTH  

4 Nguyễn Thị Minh Phượng Viên chức HCTH  

5 Vũ Thị Hằng Viên chức HCTH  

6 Nguyễn Thị Thanh Hương Viên chức HCTH  

7 Đặng Thái Quyên Viên chức HCTH 
 

8 Trần Thị Mai Nhân viên phục vụ 
 

 III Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm 

1 Dương Thanh Thảo Viên chức TVGTVL  

2 Lương Thị Hồng Viên chức TVGTVL  

3 Vũ Tiến Cường Viên chức TVGTVL  

4 Phan Thị Diệu Thúy Viên chức TVGTVL  

5 Đỗ Thị Thư Viên chức TVGTVL  

6 Phạm Thị Chi Viên chức TVGTVL  

IV Phòng Thông tin thị trường lao động và Dạy nghề 

1 Lê Thị Linh Chi Phó Trưởng phòng  

2 Nguyễn Thanh Nam Phó Trưởng phòng  



3 Trần Thị Hồng Lê Viên chức TTTTLĐ&DN  

4 Phạm Thu Hồng Viên chức TTTTLĐ&DN  

5 Hoàng Văn Bít Viên chức TTTTLĐ&DN  

6 Đỗ Thị Ngọc Hưởng Viên chức TTTTLĐ&DN  

7 Đào Thị Bích Thuỷ Viên chức TTTTLĐ&DN  

 V Phòng Bảo hiểm thất nghiệp 

1 Nguyễn Thế Dương Trưởng phòng  

2 Nguyễn Văn Đức Viên chức BHTN 
 

3 Hoàng Anh Tuấn Viên chức BHTN 
 

4 Trịnh Văn Cường Viên chức BHTN 
 

5 Doãn Thị Thu Hường Viên chức BHTN 
 

6 Đào Hồng Điệp Viên chức BHTN 
 

7 Đặng Thị Nhài Viên chức BHTN 
 

8 Lương Văn Thiện Nhân viên BHTN 
 

9 Đặng Hoàng Hải Nhân viên BHTN 
 

10 Hoàng Thị Thu Hương Nhân viên BHTN 
 

11 Bùi Thị Lam Giang Nhân viên BHTN 
 

12 Vũ Xuân Hải Nhân viên BHTN 
 

13 Phạm Trung Kiên Nhân viên BHTN 
 

14 Nguyễn BảoTường Linh Nhân viên BHTN 
 

15 Trần Thị Tú Lan Nhân viên BHTN 
 

16 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên BHTN 
 

17 Đồng Thị Huệ Nhân viên BHTN 
 

18 Tạ Thị Phường Nhân viên BHTN 
 

19 Nguyễn Anh Tuấn Nhân viên BHTN 
 



20 Hoàng Thị Ngát Nhân viên BHTN 
 

21 Lý Thị Tươi Nhân viên BHTN 
 

22 Trần Thị Tuyết Nhân viên BHTN 
 

23 Nguyễn Thị Phương Thảo Nhân viên BHTN 
 

24 Hoàng Thị Mai Nhân viên BHTN 
 

25 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nhân viên BHTN 
 

26 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên BHTN 
 

B Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công 

I Lãnh đạo Trung tâm 

1 Nguyễn Đình Huân Phó Giám đốc Trung tâm 
 

II Phòng hành chính - Tổng hợp 

1 Phạm Tiến Dũng Trưởng phòng HC-TH 
 

2 Hoàng Xuân Kiểm Kế toán 
 

3 Đoàn T Thu Hà Điều dưỡng viên 
 

4 Cáp Thi Nga Điều dưỡng viên 
 

5 Đoàn Thị Nhài Nhân viên hành chính 
 

6 Nguyễn Thị Hải Yến Dược sỹ 
 

III Phòng Nghiệp vụ 

1 Bùi Thị Hương Giang Trưởng phòng  
 

2 Thái Thị Hợp Điều dưỡng viên 
 

3 Phạm Thị Loan Điều dưỡng viên 
 

4 Hà Thị Phượng Điều dưỡng viên 
 

5 Nguyễn Thị Minh Anh Điều dưỡng viên 
 

6 Đặng Thị Thúy Điều dưỡng viên 
 

7 Nguyễn Thị Thùy Điều dưỡng viên 
 



8 Đào Thị Thu Huyền Trang Điều dưỡng viên 
 

9 Trần Thị Vân Anh Điều dưỡng viên 
 

10 Vũ Thị Hằng Điều dưỡng viên 
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